BAN TỐ CHỨC

HỘI THI NÉT VẼ XANH QUẬN 12
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI HỘI THI
“ NÉT VẼ XANH” QUẬN 12 LẦN THỨ X – NĂM 2018
TRANH TẬP THỂ
ĐƠN VỊ : TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	THỂ LOẠI
	LỚP – TRƯỜNG
	GHI CHÚ

	1
	Quách Ngọc Uyển Nhi

Nguyễn Đoàn Thanh Ngọc

Phạm Nguyễn Nguyệt Hương
	Tập thể


	4.1- TH Lý Tự Trọng
	Nhóm 1

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	Trần Đoàn Thảo Nguyên

Nguyễn Đặng Hoài Phương

Phan Vũ Thiền
	Tập thể
	4.2- TH Lý Tự Trọng
	Nhóm 2

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	Hoàng Lê Anh Tuấn

Đào Nguyên Ngọc Hân

Phạm Thị Ngọc Hòa
	Tập thể


	4.4- TH Lý Tự Trọng
	Nhóm 3

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	Phạm Thị Ngọc Hậu

Nguyễn Đặng Giáp

Phan Minh Anh
	Tập thể


	4.4- TH Lý Tự Trọng
	Nhóm 4

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	Tô Anh Trí
Quan Khánh Đông Nghi
Trần Hoàng Bảo Ngọc
	Tập thể


	5/5 – TH Lê Văn Thọ
	Nhóm 5

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	Võ Hoàng Thu Ngân
Văn Huyền Ngọc
Võ Ngọc Quỳnh Như
	Tập thể
	5/5 – TH Lê Văn Thọ
	Nhóm 6

	17
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Lâm Tuyết Đan

Bùi Ngọc Trâm Anh

Nguyên Cao Kỳ Duyên
	Tập thể
	4/14 – TH Lê Văn Thọ
	Nhóm 7

	20
	
	
	
	

	21
	
	
	
	

	22
	Lê Thế Anh

Trần Quỳnh Anh

Đặng Thị Mi Lan
	Tập thể
	5/12 – TH Lê Văn Thọ
	Nhóm 8

	23
	
	
	
	

	24
	
	
	
	

	25
	Hoàng Ngọc Anh Thư

Chình Hải Linh

Thái Quỳnh Thư
	Tập thể
	3/17 – TH Lê Văn Thọ
	Nhóm 9

	26
	
	
	
	

	27
	
	
	
	

	28
	Lê Thanh Nhã 

Tiêu Thị Anh Thư

Lương Bội Dung
	Tập thể
	4/3 – TH Lê Văn Thọ
	Nhóm 10

	29
	
	
	
	

	30
	
	
	
	

	31
	Hồ Thị Ngọc Xuân 

Lý Gia Hân 

Trần Thị khánh Hà
	Tập thể
	4/12 – TH Lê Văn Thọ
	Nhóm 11

	32
	
	
	
	

	33
	
	
	
	

	34
	Huỳnh Thị Trúc Linh

Trần Kiêu Phương Anh 

Trần Kiều Phương Linh
	Tập thể
	4/8 – TH Lê Văn Thọ
	Nhóm 12

	35
	
	
	
	

	36
	
	
	
	

	37
	Nguyễn Hiền Giang

Trần Anh Thy

Đặng Lê Vy
	Tập thể
	4.6- TH Trần Quang Cơ
	Nhóm 13

	38
	
	
	
	

	39
	
	
	
	

	40
	Bùi Hương Giang

Nguyễn Ngọc Phương Trinh

Vũ Linh Thi
	Tập thể
	5.2- TH Trần Quang Cơ
	Nhóm 14

	41
	
	
	
	

	42
	
	
	
	

	43
	Nguyễn Trọng  Trường

Trần Thị Bảo Ngọc

Nguyễn Viết Long
	Tập thể
	5.11- TH Trần Quang Cơ
	Nhóm 15

	44
	
	
	
	

	45
	
	
	
	

	46
	Võ Nguyễn Trúc Phương

Lê Trương Hải Yến

Nguyễn Thị Hà
	Tập thể
	5.8- TH Trần Quang Cơ
	Nhóm 16

	47
	
	
	
	

	48
	
	
	
	

	49
	Vương Ngọc Ánh 

Trần Gia Linh

Hoàng Hoa Huyền Diệu
	Tập thể
	 4.2 - TH Kim Đồng
	Nhóm 17

	50
	
	
	
	

	51
	
	
	
	

	52
	Lê Thị Thùy Dương

Trần Ngọc Mai Khuê

Phạm Nguyễn Hà Vy
	Tập thể
	5.3 - TH Kim Đồng
	Nhóm 18

	53
	
	
	
	

	54
	
	
	
	

	55
	Nguyễn Ngọc Ánh Dương

Trần Nguyễn Gia Hân

Nguyễn Thị Minh Thư
	Tập thể
	5.7 - TH Kim Đồng
	Nhóm 19

	56
	
	
	
	

	57
	
	
	
	

	58
	Nguyễn Hà Minh Châu

Nguyễn Đình Minh Quân

Nguyễn Đào Qúy Nhân
	Tập thể
	 5.6 -TH Kim Đồng
	Nhóm 20

	59
	
	
	
	

	60
	
	
	
	

	61
	Trần Ngọc Thanh Nhàn

Văn Minh Long

Trịnh Trần Thanh Vy
	Tập thể
	5.11 -   TH Kim Đồng
	Nhóm 21

	62
	
	
	
	

	63
	
	
	
	

	64
	Võ Nguyên Thảo

Nguyễn Ngọc Bảo Nhi

Huỳnh Ngọc Đan Thanh
	Tập thể
	5.11 - TH Kim Đồng
	Nhóm 22

	65
	
	
	
	

	66
	
	
	
	

	67
	Phan Yến Ngọc 
Phan Hoàng Như Phúc
Đoàn Phan Thanh Thảo
	Tập thể
	5.1 – TH Phạm Văn Chiêu
4.5 – TH Phạm Văn Chiêu
4.8 – TH Phạm Văn Chiêu
	Nhóm 23

	68
	
	
	
	

	69
	
	
	
	

	70
	Nguyễn Phúc Đông Đào
Đặng Nguyễn Bảo Linh
Nguyễn Lâm Khánh Thúy Vy
	Tập thể
	4.9 – TH Phạm Văn Chiêu
3.1 – TH Phạm Văn Chiêu
4.5 – TH Phạm Văn Chiêu
	Nhóm 24

	71
	
	
	
	

	72
	
	
	
	

	73
	Trần Lê Quỳnh Anh
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Lê Ngọc Như Tuyết
	Tập thể
	5.4 – TH Phạm Văn Chiêu
5.4 – TH Phạm Văn Chiêu
5.4 – TH Phạm Văn Chiêu
	Nhóm 25

	74
	
	
	
	

	75
	
	
	
	

	76
	Nguyễn Thị Như Ngọc

Lê Thị Yến Nhi

Trần Xuân Mai
	Tập thể

	4.4 – TH Phạm Văn Chiêu
4.8 – TH Phạm Văn Chiêu
4.4 – TH Phạm Văn Chiêu
	Nhóm 26

	77
	
	
	
	

	78
	
	
	
	

	79
	Đỗ Nguyễn Phương Thảo

Dương Ngọc Khánh

Phan Hà khánh Ngọc
	Tập thể
	4.1 – TH Phạm Văn Chiêu
4.7 – TH Phạm Văn Chiêu
4.6 – TH Phạm Văn Chiêu
	Nhóm 27

	80
	
	
	
	

	81
	
	
	
	

	82
	NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP

TRƯƠNG THÙY NHUNG

TRỊNH HOÀNG PHÚC
	Tập thể
	4/1 TH TRƯƠNG ĐỊNH
	Nhóm 28

	83
	
	
	
	

	84
	
	
	
	

	85
	NGUYỄN THỊ YẾN VY

PHẠM VŨ ANH THƯ
	Tập thể
	4/1 TH TRƯƠNG ĐỊNH
	Nhóm 29

	86
	
	
	
	

	87
	NGUYỄN ANH KHÔI
	Tập thể
	
	

	88
	NGUYỄN PHÙNG THẢO MY

LÊ XUÂN LONG

HỒ CHẤN ĐÔ
	Tập thể
	4/1 TH TRƯƠNG ĐỊNH
	Nhóm 30

	89
	
	
	
	

	90
	
	
	
	

	91
	MAI CÔNG HIẾU

TRẦN LAN HƯƠNG

ĐINH QUỲNH TRANG
	Tập thể
	5/4 TH TRƯƠNG ĐỊNH
	Nhóm 31

	92
	
	
	
	

	93
	
	
	
	

	94
	HỒ NGỌC ANH THƯ

BÙI HOÀNG NGUYÊN

PHAN GIA HÂN
	Tập thể
	5/4 TH TRƯƠNG ĐỊNH



	Nhóm 32

	95
	
	
	
	

	96
	
	
	
	

	97
	NGUYỄN HƯNG NGUYÊN

HUỲNH NGỌC BẢO CHÂU

NGUYỄN NGỌC THỦY TIÊN
	Tập thể
	5/3 TH TRƯƠNG ĐỊNH
	Nhóm 33

	98
	
	
	
	

	99
	
	
	
	

	100
	Trần Võ Minh Ngọc
Lê Thanh Thanh
Nguyễn Hoàng Thiên Kim
	Tập thể
	 5.13- TH Nguyễn Thái Bình
	Nhóm 34

	101
	
	
	
	

	102
	
	
	
	

	103
	Nguyễn Thụy Phương Uyên 

Nguyễn Hoàng Yến Nhi

Phan Thị Ngọc Anh
	Tập thể
	8.11 - THCS Nguyễn An Ninh
	Nhóm 35

	104
	
	
	
	

	105
	
	
	
	

	106
	Trần Minh Khuê

Nguyễn Ngọc Gia Hân

Phan Tịnh Như
	Tập thể
	TH Thần Đồng
	Nhóm 36

	107
	
	
	
	

	108
	
	
	
	

	109
	Dư Nguyễn Như Quỳnh

Trương Bảo Ngọc

Võ Trần Như Quỳnh
	Tập thể
	4.1 – TH Thần Đồng
	Nhóm 37

	110
	
	
	
	

	111
	
	
	
	

	112
	Nguyễn Phạm Khánh Hà

Nguyễn Việt Hoàng

Phạm Phú Gia Bảo
	Tập thể
	4.2 – TH Thần Đồng
	Nhóm 38

	113
	
	
	
	

	114
	
	
	
	

	115
	Lê Trần Khánh Quỳnh

Lê Trần Khánh Linh

Nguyễn Lê Tường Vi
	Tập thể
	5.1 – TH Thần Đồng
	Nhóm 39

	116
	
	
	
	

	117
	
	
	
	

	118
	Đinh Mạnh Cường

Vũ Hải Nghi

Cao Nguyễn Thanh Tâm
	Tập thể
	3.5 – TH Nguyễn Khuyến


	Nhóm 40

	119
	
	
	
	

	120
	
	
	
	

	121
	Nguyễn Ngọc Minh Anh

Nguyễn Ngọc Song Nhi

Vũ Lâm Tâm Như
	Tập thể
	5-4– TH Nguyễn Khuyến


	Nhóm 41

	122
	
	
	
	

	123
	
	
	
	

	124
	Nguyễn Như Ý
Nguyễn Nhật Mỹ Anh
Đặng Thị Khánh Thy
	Tập thể
	4.2 – TH Nguyễn Khuyến


	Nhóm 42

	125
	
	
	
	

	126
	
	
	
	

	127
	Trương Thanh Vy

Lê Quang Duy

Đỗ Hoàng Cung
	Tập thể
	4.4 – TH Nguyễn Khuyến


	Nhóm 43

	128
	
	
	
	

	129
	
	
	
	

	130
	TRƯƠNG MINH PHÁT

TRẦN NGỌC THỦY TIÊN

NGYỄN NGỌC TRÚC LY
	TẬP THỂ
	4.3 TH NGUYỄN THỊ ĐỊNH
	Nhóm 44

	131
	
	
	
	

	132
	
	
	
	

	133
	PALMYPONGPIA JAN

NGYỄN QUỐC VINH

NGYỄN ĐỖ THÚY AN
	TẬP THỂ
	5.5 TH NGUYỄN THỊ ĐỊNH
	Nhóm 45

	134
	
	
	
	

	135
	
	
	
	


Tổng cộng danh sách có  em dự thi 135 em dự thi (45 nhóm)
                                                                                         BAN TỔ CHỨC

